
Trường THPT Gia Định DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 Năm học 2021-2022
Lớp Stt Tên Nữ Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

11CA 1 Từ Ngọc Thiên An x 13/08/2005 Tp.HCM
11CA 2 Trương Quốc Anh 25/09/2005 Tp.HCM
11CA 3 Vũ Thị Xuân Anh x 09/08/2005 Tp.HCM
11CA 4 Nguyễn Huy Bách 01/06/2005 Đà Nẵng
11CA 5 Nguyễn Đăng Bảo 06/01/2005  Tp.HCM
11CA 6 Đặng Thiên Bảo 31/05/2005 Tp.HCM
11CA 7 Bùi Thị Hoàng Châu x 02/04/2005 Tp.HCM
11CA 8 Nguyễn Hoàng Yến Chi x 03/01/2005 Tp.HCM
11CA 9 Phan Thị Ánh Dương x 20/04/2005 Tp.HCM
11CA 10 Lê Thùy Dương x 14/12/2005 Tp.HCM
11CA 11 Lê Hoàn Anh Duy 03/04/2005 Tp.HCM
11CA 12 Nguyễn Lam Giang x 08/12/2005 Nghệ An
11CA 13 Ngô Ngân Hà x 16/02/2005 Tp.HCM
11CA 14 Vũ Thanh Hà x 01/03/2005 Tp.HCM
11CA 15 Lê Nguyễn Gia Hân x 03/04/2005 Tp.HCM
11CA 16 Nguyễn Hoàng 13/12/2005 Quảng Bình
11CA 17 Trần Anh Minh Hương x 13/08/2005 TP HCM
11CA 18 Trương Tuấn Khải 24/03/2005 Tp.HCM
11CA 19 Văn Quý Nguyên Khang 06/04/2005 Tp.HCM
11CA 20 Phạm Vũ Minh Khoa 08/12/2005 Tp.HCM
11CA 21 Trương Mẫn Khuê x 27/09/2005 Tp.HCM
11CA 22 Trần Lê Minh Khuê x 12/04/2005 Tp.HCM
11CA 23 Trần Mai Lâm x 22/12/2005 Tp.HCM
11CA 24 Huỳnh Nguyễn Anh Minh 16/10/2005 Tp.HCM
11CA 25 Nguyễn Ngọc Trà My x 11/03/2005 Tp.HCM
11CA 26 Trịnh Hoàng Xuân Nghi x 21/01/2005 Tp.HCM
11CA 27 Hà Bảo Ngọc x 15/06/2005 Tp.HCM
11CA 28 Đỗ Phúc Hạnh Nguyên x 25/10/2005 Tp.HCM
11CA 29 Đinh Dương Thảo Nguyên x 03/07/2005 Hải Dương
11CA 30 Nguyễn Anh Quân 25/06/2005 Bình Định
11CA 31 Dư Minh Quân 08/04/2005 Hà Nội
11CA 32 Nguyễn Hữu Hưng Quốc 03/10/2005  Tp.HCM
11CA 33 Vũ Hương Quỳnh x 14/11/2005 TP HCM
11CA 34 Nguyễn Như Quỳnh x 28/02/2005 Tp.HCM
11CA 35 Lê Hoàng Tân 24/07/2005 Tp.HCM
11CA 36 Trần Nguyễn Minh Thiện 08/06/2005 Tp.HCM
11CA 37 Lê Nguyễn Diệp Thụy x 28/02/2005 Tp.HCM
11CA 38 Trần Đức Trí 09/11/2005 Tp.HCM
11CA 39 Lê Đỗ Thanh Tú x 22/09/2005 Tp.HCM
11CA 40 Trần Lâm Tố Uyên x 07/12/2005 Nghệ An
11CA 41 Nguyễn Việt Chiêu Văn x 11/04/2005 Tp.HCM


